Bài 10. Giải pháp hệ thống AI
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 12
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 12.D1.1. Nhận biết được một số phương án thiết kế và vận hành hệ thống AI phù hợp để đạt hiệu quả cao trong một số nhiệm vụ cụ thể.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Phân biệt được đặc điểm vận hành của Hệ thống AI biên (Edge AI), Hệ thống AI đám mây (Cloud AI) và Hệ thống AI lai (Hybrid AI) thông qua sơ đồ luồng dữ liệu đo lường phóng xạ hạt nhân.
· Phân tích được các tiêu chí ràng buộc kỹ thuật (độ trễ, băng thông, năng lực tính toán, tính độc lập ngoại tuyến, chi phí) bằng ma trận đánh giá giải pháp kỹ thuật.
· Lựa chọn được phương án thiết kế hệ thống AI phù hợp cho bài toán giám sát an toàn bức xạ và đo lường từ trường.
· Đánh giá được sự đánh đổi kỹ thuật (Trade-offs) và đề xuất được nguyên tắc thiết kế, tối ưu hóa giải pháp hệ thống AI trong điều kiện mạng viễn thông biến động hoặc dữ liệu tăng đột biến.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính cẩn trọng, tư duy thực chứng và trách nhiệm nghề nghiệp: Nhận thức rõ sai lầm khi phụ thuộc tuyệt đối vào mạng Internet trong các hệ thống khẩn cấp (như an toàn hạt nhân, y tế, giao thông), từ đó luôn tính toán phương án dự phòng và bảo đảm an toàn tính mạng con người khi ra quyết định kỹ thuật.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học:
· Máy tính giáo viên, máy chiếu/màn hình tương tác, hệ thống âm thanh.
· 06 bảng phụ nhóm (hoặc bảng mica A3 kèm bút lông) để học sinh hoàn thiện ma trận thiết kế.
1. Học liệu:
· Bộ Slide bài giảng điện tử “Bài 10: Giải pháp hệ thống AI” (gồm 36 slide chuẩn thiết kế Deep Tech Blue, tích hợp tình huống thực tế Vật lí 12).
· Phiếu học tập số 1: “Ma trận đánh giá và thiết kế giải pháp hệ thống AI cho Trung tâm Hạt nhân”.
· Bộ câu hỏi trắc nghiệm tương tác và bài toán nghiên cứu điển hình (Case study) về hệ thống tàu đệm từ Maglev.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học

[bookmark: X9a9233c7104fdb6a5987c0b4632af1feddb2432]Hoạt động 1: Cung cấp thông tin nền tảng và Chuyển giao nhiệm vụ thiết kế (14 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Phân biệt được khái niệm và cơ chế hoạt động của Edge AI, Cloud AI và Hybrid AI.
· Xác định được 5 tiêu chí kỹ thuật cốt lõi chi phối kiến trúc hệ thống AI.
· Tiếp nhận rõ ràng nhiệm vụ thiết kế kiến trúc hệ thống AI bảo đảm an toàn phóng xạ.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Giáo viên thuyết trình, mở đầu vấn đề (10 phút):
· Đặt vấn đề (Slide 1 - 3): Giới thiệu bối cảnh an toàn bức xạ hạt nhân (Chương IV - Vật lí 12). Cảm biến ghi nhận xung liên tục tạo ra dữ liệu lớn và cần phản ứng khẩn cấp. Nêu câu hỏi: “Đặt bộ xử lý AI ở đâu để tối ưu hiệu năng?”
· Tình huống phản xạ & Phân tích độ trễ (Slide 4 - 8): Phân tích phản xạ ngắt rò rỉ hạt nhân trong . So sánh độ trễ truyền mạng lên Cloud () đối lập với xử lý tại chỗ bằng Edge AI (). Phân tích bài toán dữ liệu lớn khi phân tích phổ gamma tích lũy  đòi hỏi GPU cụm máy chủ đám mây. Đưa ra nghịch lý đánh đổi (Trade-off): Tốc độ cực nhanh  Năng lực tính toán giới hạn.
· Mô hình AI lai - Hybrid AI (Slide 9 - 11): Giới thiệu mô hình phối hợp 2 chiều: Biên lọc nhanh/cảnh báo cục bộ  Đẩy dữ liệu tinh chọn lên Cloud để lưu trữ và huấn luyện lại  Cập nhật mô hình tối ưu về lại Biên. Giới thiệu khung tư duy của Kiến trúc sư giải pháp AI dựa trên 5 tiêu chí: Độ trễ, Băng thông, Năng lực tính toán, Độ tin cậy khi mất mạng, Chi phí.
· Chuyển giao nhiệm vụ (Slide 12 - 13):
· Giáo viên trình chiếu và giao nhiệm vụ cho cả lớp:
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG AN TOÀN PHÓNG XẠ
Đóng vai trò là Kỹ sư trưởng thiết kế hệ thống AI cho Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân, em hãy hoàn thành bảng lựa chọn giải pháp cho 2 nhiệm vụ sau:
· Nhiệm vụ 1: Giám sát xung bức xạ khẩn cấp; tự động đóng van chắn chì trong thời gian dưới  khi vượt ngưỡng an toàn; phải hoạt động liên tục ngay cả khi đứt cáp quang Internet.
· Nhiệm vụ 2: Phân tích phổ gamma tích lũy dung lượng  qua từng tháng, so khớp thư viện phổ của 1.500 đồng vị phóng xạ quốc tế để lập báo cáo môi trường định kỳ.
Yêu cầu thực hiện:
1. Với mỗi nhiệm vụ, lựa chọn phương án kiến trúc: Edge AI, Cloud AI, hay Hybrid AI.
2. Đánh giá mức độ đáp ứng (Rất cao / Trung bình / Thấp) đối với 4 tiêu chí kỹ thuật: Độ trễ phản hồi, Chi phí băng thông mạng, Nhu cầu năng lực tính toán, Khả năng vận hành độc lập ngoại tuyến (Offline).

[bookmark: Xecd29b2902c607434f480cfa1fa2dd9792a5b85]Hoạt động 2: Tự chủ làm việc nhóm giải quyết bài toán thiết kế (8 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Lựa chọn được kiến trúc AI phù hợp cho từng nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể.
· Phân tích và điền đúng ma trận 4 tiêu chí ràng buộc kỹ thuật cho từng giải pháp.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức thực hiện: Chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm 6 - 7 học sinh), làm việc trên Phiếu học tập / Bảng mica nhóm A3.
· Học sinh chủ động thực hiện:
· Các nhóm thảo luận, đối chiếu các tham số kỹ thuật (dưới , ngoại tuyến, dữ liệu , so khớp thư viện) với đặc tính của Edge AI và Cloud AI.
· Thống nhất giải pháp và hoàn thành bảng ma trận tiêu chí.
· Giáo viên quan sát, dự kiến hỗ trợ:
· Tình huống 1: Học sinh nhầm lẫn rằng “Cloud luôn tốt hơn vì có siêu máy tính”, quên mất ràng buộc thời gian thực () và rủi ro đứt mạng.  GV gợi ý: “Hãy tính thời gian tín hiệu đi từ cảm biến lên trạm phát sóng rồi về máy chủ có kịp  không?”.
· Tình huống 2: Học sinh đề xuất dùng Edge AI cho Nhiệm vụ 2.  GV gợi ý: “Con chip nhỏ trên máy đo cầm tay có chứa nổi cơ sở dữ liệu  và chạy mô hình học sâu khổng lồ được không?”.

[bookmark: Xbca5d4a542bf26e9264275dc19516b876a3dfff]Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Thảo luận chuyên sâu về đánh đổi kỹ thuật (13 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày và bảo vệ được phương án thiết kế hệ thống AI của nhóm trước lớp.
· Đánh giá được các bài toán đánh đổi kỹ thuật (Trade-offs) và xử lý tình huống thực tế phát sinh (mất mạng, nghẽn băng thông, mở rộng quy mô).
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo kết quả (Slide 14 - 16) (4 phút):
· Giáo viên gọi đại diện 1 nhóm lên dán bảng kết quả và thuyết minh phương án.
· Mời 1 nhóm khác nhận xét, đối chiếu bảng tiêu chuẩn:
· Nhiệm vụ 1: Chọn Edge AI (Độ trễ cực thấp: , vận hành Offline 100%, tiết kiệm băng thông).
· Nhiệm vụ 2: Chọn Cloud AI (Năng lực tính toán cực mạnh, xử lý  dữ liệu lớn, truyền dữ liệu theo lô không cần tức thời).
· Khai thác dư địa - Thảo luận tình huống tư duy bậc cao (Slide 17 - 18) (9 phút):
· Tình huống phản biện 1 (Phát triển Hybrid AI): “Nếu Ban Giám đốc viện yêu cầu kết hợp: Vừa phải đóng cửa chì tức thì tại hiện trường khi có sự cố, vừa phải tự động truyền dữ liệu cảnh báo lên bảng điều khiển của Giám đốc qua ứng dụng điện thoại ở bất kỳ đâu và định kỳ lưu trữ báo cáo tháng thì hệ thống phải cấu hình thế nào?”
· Định hướng HS trả lời: Cần áp dụng Hybrid AI (Biên xử lý cắt van khẩn cấp tại chỗ; đồng thời đẩy gói tin tóm tắt lên Cloud để hiển thị Dashboard và tổng hợp dữ liệu).
· Tình huống phản biện 2 (Thử thách thực tiễn - Nghiên cứu tình huống mở rộng): Giáo viên trình chiếu Slide 18 về Hệ thống Robot tự hành đo cảm ứng từ đường hầm tàu đệm từ Maglev (Vật lí 12 - Chương III):
· “Khi robot đang chạy trong hầm sâu 50m bị mất hoàn toàn sóng Wi-Fi/4G, bộ phận AI trên robot và bộ phận AI tại trạm trung tâm phải phân chia trách nhiệm thế nào để vừa không đâm va, vừa không mất dữ liệu bản đồ từ trường 3D?”
· Học sinh tranh luận, đưa ra giải pháp: Edge AI trên robot duy trì phanh khẩn cấp và lưu tạm dữ liệu cảm ứng từ  vào bộ nhớ đệm; khi về trạm sạc có sóng, dữ liệu sẽ được đẩy lên Cloud AI để dựng bản đồ vector 3D toàn tuyến.

[bookmark: Xc189cf330c04e1aabefad675125354c4a7c15fc]Hoạt động 4: Chuẩn hóa kiến thức, Đánh giá và Giao bài tập vận dụng (10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Hệ thống hóa 5 nguyên tắc thiết kế giải pháp hệ thống AI và ghi chép cốt lõi vào vở.
· Hoàn thành các câu hỏi đánh giá nhanh để đo lường mức độ đạt chuẩn yêu cầu cần đạt.
· Tiếp nhận nhiệm vụ vận dụng thực tiễn liên môn Vật lí 12 về nhà.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Chuẩn hóa kiến thức và phân tích kết luận (Slide 16 - 17) (3 phút):
· Giáo viên tổng kết, đánh giá mức độ chính xác của các nhóm trong Hoạt động 2 và 3.
· Yêu cầu học sinh ghi chép 5 nguyên tắc vàng khi thiết kế giải pháp hệ thống AI vào vở:
0. Độ trễ (Latency): Cần thời gian thực, phản ứng mili-giây  Ưu tiên Edge AI.
0. Băng thông & Kết nối (Bandwidth & Connectivity): Mạng chập chờn, yêu cầu độc lập  Ưu tiên Edge AI; dữ liệu truyền định kỳ  Đẩy lên Cloud.
0. Khối lượng tính toán (Compute Capacity): Dữ liệu lớn, mô hình nhiều tỉ tham số  Ưu tiên Cloud AI.
0. Độ tin cậy & An toàn (Reliability & Safety): Hệ thống trọng yếu sinh mạng  Cảnh báo cục bộ phải chạy được ngoại tuyến.
0. Tối ưu hóa tổng thể: Phối hợp nhịp nhàng mô hình AI lai (Hybrid AI) để cân bằng chi phí và hiệu năng.
· Đánh giá nhanh qua câu hỏi củng cố (Slide 19 - 30) (4 phút):
· Giáo viên trình chiếu nhanh các câu hỏi trắc nghiệm khách quan (Slide 19, 21, 23, 25, 27, 29). Học sinh giơ thẻ hoặc chọn nhanh đáp án; GV chốt lời giải thích ngắn gọn:
· Câu 1: Đáp án C (Edge AI xử lý tại chỗ, giảm trễ).
· Câu 2: Đáp án B (Đo bức xạ khẩn cấp cần hoạt động độc lập không phụ thuộc Internet).
· Câu 3: Đáp án A (Gom dữ liệu 100 điểm đo về siêu máy chủ là đặc trưng của Cloud AI).
· Câu 4: Đáp án C (Kết hợp phản ứng 5ms và dự báo 5 năm là Hybrid AI).
· Câu 5: Đáp án C (Màu sắc vỏ thiết bị không phải ràng buộc kỹ thuật của kiến trúc AI).
· Câu 6: Đáp án B (Mất mạng, Edge AI máy MRI vẫn kiểm soát an toàn cục bộ và lưu đệm).
· Giao bài tập vận dụng thực tiễn về nhà (Slide 35 - 36) (3 phút):
· Giáo viên chuyển giao dự án thực hành nhỏ liên môn:
DỰ ÁN VẬN DỤNG: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
· Bối cảnh: Vận dụng kiến thức bài Phản ứng phân hạch có điều khiển (Vật lí 12). Trong lò phản ứng, hệ số nhân nơtron  phải luôn được duy trì xấp xỉ bằng 1. Nếu  tăng đột ngột quá 1, nguy cơ cháy nổ lò hạt nhân xảy ra trong tích tắc.
· Nhiệm vụ: Em hãy vẽ sơ đồ khối kiến trúc hệ thống AI điều khiển tự động hạ các thanh hấp thụ nơtron (Cadmium hoặc Bo):
1. Bộ phận nào của lò phản ứng bắt buộc phải cài đặt Edge AI? Vì sao?
1. Bộ phận nào có thể đưa lên Cloud AI? Phân tích lợi ích của việc lưu trữ đám mây đối với dữ liệu vận hành lò phản ứng qua nhiều năm.
· Sản phẩm: Bản vẽ sơ đồ trên giấy A4 hoặc file thiết kế Canva/sơ đồ số, kèm đoạn giải thích không quá 200 từ. Nộp vào đầu tiết học tiếp theo.
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